
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 3368/TM-BVT 

V/v: Đề nghị báo giá gói thầu: Thuê đơn vị 

cung cấp dịch vụ vệ sinh cho Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Điện Biên. 

 

Điện Biên, ngày 15 tháng 10 năm 2026 

 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp dịch vụ 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội 

nước CHXHCN Việt Nam và Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 Luật sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật 

Hải Quan. Luật thuế GTGT, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Luật đầu tư, 

luật đầu tư công. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công của Quốc hội khóa XV, có 

hiệu lực từ 01/07/2025; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị 

định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 

của chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ Sửa 

đổi, bbổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ 

đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 134/2026/TT-BTC 

ngày 09/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu 

cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm 

tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu; 

Căn cứ quyết định số 576/QĐ-SYT ngày 27/6/2022 của Sở Y tế tỉnh Điện 

Biên về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị 

SNCL thuộc Sở Y tế giai đoạn 2022-2026; 



Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-BVT ngày 02/02/2026 của Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2026; Căn cứ 

Quyết định số 2815/QĐ-BVT ngày 07/9/2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh ban 

hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên đang có nhu cầu thuê đơn vị cung cấp 

dịch vụ vệ sinh thời gian 24 tháng cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. Để có cơ 

sở triển khai các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu thuê đơn vị cung cấp dịch 

vụ vệ sinh cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. Bệnh viện đa khoa tỉnh kính 

mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ vệ sinh, nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên 

Mã số thuế: 5600179012. 

Người Đại diện: Ông Phạm Tiến Biên Chức vụ: Giám đốc 

2. Danh mục dịch vụ đề nghị báo giá: 

(Chi tiết theo danh mục đính kèm) 

3. Mục đích: 

Làm căn cứ xác định giá gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định. 

4. Điều kiện cung cấp dịch vụ: 

Là đơn vị được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ vệ sinh bệnh viện. 

5 .Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng 

Chức vụ: Chuyên viên phòng Tổ chức hành chính 

Số điện thoại: 0327376610 

Địa chỉ Email: phongtochuchanhchinhbvtdb@gmail.com 

6. Cách tiếp nhận báo giá: 

Tại cổng thông tin Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: 

https://muasamcong.mpi.gov.vn. 

7. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 19/10/2026 đến trước 17h ngày 

2 1 /10/2026. 

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

mailto:phongtochuchanhchinhbvtdb@gmail.com
https://muasamcong.mpi.gov.vn/


8. Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 

21/10/2026. 

9. Mẫu báo giá: Theo Phụ lục đính kèm. 

10. Thời gian cung cấp dịch vụ: 24 tháng. 

11. Địa điểm: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. 

Rất mong Quý Công ty, đơn vị tham gia báo giá để có cơ hội hợp tác cung 

cấp dịch vụ vệ sinh cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các đ/c Phó Gíam đốc BV; 

- Trang thông tin điện tử Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Cổng thông tin hệ thống Đấu thầu 

quốc gia: https://muasamcong.mpi.gov.vn 

- Lưu: VT,TCHC. 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
TS.BS. Phạm Tiến Biên 

https://muasamcong.mpi.gov.vn/


 

Phụ lục 1 

(Kèm theo thư mời báo giá số:3368/TM-BVT ngày 15/10/2026 

của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên) 

 

 

 

TT 

 

 

Nội dung 

 

 

Căn cứ, quy cách, thông số kỹ thuật, xuất xử 

 

 

Đvt 

 

Số lượng 

năm 2026 

 

 

Ghi chú 

A Lương & các khoản trợ cấp 
    

1 
Chi phí lương cho nhân viên vệ 

sinh 

 
Người 37 

 

2 Chi phí cán bộ phụ trách chung 
 

Người 1 
 

3 
Các khoản phải đóng theo quy 

định 

 
Người 38 

 

4 Chi phí độc hại 
 

Người 38 
 

5 Đồng phục & trang bị bảo hộ Chất liệu: Vải kaki, 60% cotton Người 38 
 

 
Cộng A 

    

B Khấu hao máy móc, thiết bị     

 

1 

 

Máy chà sàn liên hợp 

Nguồn điện: 12VDC x 2; Accquy: 2 x 12V/100Ah; 

Chiều dài thanh hút nước: 815 mm; Đường kính bàn 
chải: 500 mm; Công suất motor chà : 560W; Công suất 

 

Chiếc 

 

1 

 



 

  motor hút: 550W; Tốc độ bàn chải : 148rpm/min; Bề 

rộng làm việc : 520 mm 

Áp lực bàn chải: 30kg; Thùng chứa nước sạch : 50 lít; 

Thùng chứa nước bẩn : 50 lít; Hiệu quả làm việc : 

2400m2/h; Cân nặng: 175 kg; 

Kích thước :1216 ×820×975mm 

Sản phẩm công nghệ Germany – Đức; Xuất xứ: Trung 

Quốc 

   

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Máy hút bụi, hút nước 

Thương hiệu: Sancos 

Loại máy hút: Dùng điện 

Lực hút: 2.200 mmH2O 

Chức năng: Hút bụi khô và ướt 

Dung tích thùng chứa: 77 lít 

Chất liệu thùng chứa: Inox 

Công suất: 3.600W 

Bánh xe di chuyển: 4 bánh 

Nguồn điện áp: 220V - 240V / 50Hz 
Kích thước: 620mm x 570mm x 980mm 

Trọng lượng sản phẩm: 28kg 
Xuất xứ: Trung Quốc 

 

 

 

 

 

Cái 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Máy thông cống lò xo 

Model: GQ-1200 

Điện áp : 220/50Hz 

Công suất : 3000 W 
Chiều dài đường ống làm sạch lớn nhất: 50m 

Đường kính ống làm sạch: Φ 40-500mm 

Trọng lượng máy: 85 kg 

Bảo hành 12 tháng 

Xuất xứ: Trung Quốc 

 

 

 

Cái 

 

 

 

1 

 

 Tổng B     



 

 

Cộng B=Chi phí khấu hao cho 

1 tháng (Tổng B/60 tháng) 

    

C 
Khấu hao máy móc sử dụng 

thường xuyên 

    

 

 

1 

 

 

Xe đẩy đa năng làm vệ sinh 

Xe đựng dụng cụ vệ sinh dọn phòng Clean Tech 

CT157. Xe đẩy dọn vệ sinh có 3 tầng, 4 bánh xe quay 

360 độ dễ dàng di chuyển, chất liệu nhựa, Sản xuất: Thái 

Lan. 

 

 

Cái 

 

 

7 

 

 

2 

 

Cây lau ướt/ móp ướt 

Cán cây lau sàn nhà: Inox, dài 1,5m. Khung bàn lau: 

Inox, kích thước 60x18cm; Phần giẻ búi dẹp chất liệu 

vải sợi cotton mềm, khả năng thấm hút nước rất tốt; 

Xuất xứ: Việt Nam 

 

Cái 

 

50 

 

3 Xô nhựa xanh, đỏ Chất liệu: nhựa PP, dung tích 14 lít, Xuất xứ: Việt Nam Cái 60 
 

 

 

4 

 

 

Biển báo sàn ướt 

 

Chất liệu: nhựa ABS, kiểu gập chữ A, màu vàng thiết kế 

chữ cảnh báo màu đen, song ngữ Anh-Việt, chiều cao 

62cm, chiều rộng 30cm, Xuất xứ: Trung Quốc 

 

 

Cái 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

Tay gạt kính 

 

Cây gạt nước lau kính - Chất liệu: Nhôm inox chống gỉ; 

- kính thước: 35cm/45cm; Tay cầm và thanh gạt: INOX 

(Thép không gỉ) 

Lưỡi gạt: Cao su mềm, dẻo; Xuất xứ: Trung Quốc 

 

 

Cái 

 

 

10 

 



 

 

 

6 

 

Cây nối dài (lau kính, quét 

mạng nhện) 

 

Cấu tạo cây nối dài lau kính, quét mạng nhện; Chất liệu: 

Nhôm Màu sắc: trắng bạc Khớp vặn: nhựa Kích thước: 

1,2 mét ; 2,4 mét ; 3,6 mét ; 6 mét; Xuất xứ: Trung Quốc 

 

 

Cái 

 

 

10 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Xô lau kính 

 

Màu sắc: Màu ghi 

Dung tích: 12 lít: 

Thiết kế: 2 ngăn tiện dụng; Kích thước: 46 x 37 x 28cm 

Chất liệu: Nhựa cao cấp 

Xuất xứ: Hàng nhập khẩu hãng Haotian, Trung quốc 

 

 

 

Cái 

 

 

 

10 

 

 
Tổng C 

    

 
Cộng C = Chi phí khấu hao cho 

1 tháng (Tổng C/12 tháng) 

    

D 
Hoá chất tiêu hao tính cho 1 

tháng 

    

 

 

 

1 

 

 

 

Power lemon - hoá chất làm 

sạch đa năng 

Can 5L; Thùng 20L; Công thức chất tẩy tiên tiến dạng 

lỏng 

Có tính phân huỷ hoàn toàn; Độ pH trung tính và không 

chứa photpho; Mầu sắc: Dung dịch có màu vàng cam 

trong 

Mùi: hương chanh; Độ hòa tan trong nước: hoàn toàn; 

Độ pH: 7,0-7,5; Tỉ trọng: 1,015 +/- 0,005 g/cm3; Xuất 
xứ: Singapore 

 

 

 

Lít 

 

 

 

35 

 



 

 

 

2 

 

Power View - hoá chất lau kính 

chuyên dụng 

Xuất xứ: Singapore 

– Hãng: Klenco 

– Dung tích: 5 lít, can màu đỏ 
– Màu: Dạng dung dịch, màu xanh nước biển 

– Chức năng: Dùng làm sạch và bóng cửa kính 

 

 

Lít 

 

 

15 

 

 

3 

 

Power Floral - hoá chất khử 

mùi và tạo mùi thơm 

Xuất xứ: Singapore; Hãng: Klenco; Dung tích: can 

5 lít, thùng 20 lít, can màu đỏ; Màu/Mùi: Dung dịch đỏ 

trong có mùi thơm hương hoa; pH: 5,8 +/- 0,2; SG: 

1,000 +/- 0,005 

 

Lít 

 

20 

 

 

 

4 

 

 

Power Bac - hoá chất làm sạch 

các thiết bị vệ sinh 

Xuất xứ: Klenco/Singapore 

– Dung tích: 5 lít, can màu đỏ 
– Màu/ mùi: Màu xanh nhạt, hương hoa tự nhiên 

– PH: 1,0 ± 0,4 

– SG: 1,05 ± 0,005 
– Độ nhớt: 18 ± 2 sec 

 

 

Lít 

 

 

30 

 

 

5 

 

Ja ven 

Tên hóa chất: Javen, thông số: NaOCL 10 – 12 %; Nước 

Javen có tính oxi hóa – là chất tẩy mạnh giúp làm sạch 

vết bẩn ứ đọng bám chặt sàn nhà. Xuất xứ Việt Nam 

 

Lít 

 

150 

 

 

 

6 

 

Klen 2207 - hoá chất đánh bóng 

Inox 

Xuất xứ: Singapore 

– Hãng: Klenco 

– Dung tích: 5 lít, can màu đỏ 

– Màu: Dạng kem, màu xanh nhạt 

– Chức năng: Tẩy gỉ và làm sạch bề mặt inox. 

 

 

Lít 

 

 

10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Xà phòng giặt giẻ 

 

Thành phần: Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate; 

Sodium Lauryl Sulfate: Sodium Cocoyl Isethionate; 

Sodium Carboxymethyl Cellulose, Sodium Carbonate; 

Calcium Carbonate, Sodium Silicate; Sodium Sulfate; 

Acrylic/Maleic Copolymer, Dimethicone, Disodium 

Distyrylbiphenyl Disulfonate; 4,4 Diamino-stilbene-

N,N'-bis(1,3,5-triazin-4-morpholino-6-anilino) -2,2'- 

disulphonic acid disodium salt, Bentonite; Chất tạo màu; 

Enzyme; Chất thơm 

Trọng lượng ≥ 380g 
Sản phẩm được sản xuất trên dây truyền đạt tiêu chuẩn 

ISO 9001 hoặc đạt tiêu chuẩn chăm sóc cá nhân và gia 

đình còn hiệu lực 

Nhãn hiệu: omo; Xuất xứ: Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

Lít 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

Cộng D 
    

 

E 
Dụng cụ thay thế thường 

xuyên 

    

 

1 

 

Khăn cotton 3 mầu 
Chất liệu: 100% cotton 

Kích thước: 30 x 30 cm, dày vừa 

 

Kg 

 

15 

 

 

2 

 

Giẻ lau ướt 
Lá thay thế chất liệu sợi cotton, mặt sau được may bằng 

vải chống thấm, kích thước 60cm x 18cm 

 

Cái 

 

50 

 



 

 

3 

 

Chổi cước 

Chất liệu: 100% nhựa pp nguyên chất; - Kích thước: Cán 

tuýp 105 cm, chiều dài cả chồi 130 cm, chiều rộng chổi 

cước 27cm; 

 

Cái 

 

20 

 

 

4 

 

Cây cọ bồn cầu 

 

Chất liệu: nhựa và sợi cao cấp - Kích thước: 39.5 cm; 

 

Cái 

 

20 

 

 

5 

 

Phớt cọ xanh 

 

Kích thước 115x70mm hình sóng đa năng 

 

Cái 

 

20 

 

 

6 

 

Chổi chít 

 

Chất liệu: chít , cán gỗ 

 

Cái 

 

20 

 

 

7 

 

Phất trần 

 

Chất liệu: thép không gỉ + sợi vải, kích thước 200cm 

 

Cái 

 

20 

 

 

8 

 

Bàn chải cọ sàn bằng tay 

 

Chất liệu: nhựa và sợi cao cấp - Kích thước: 39.5 cm; 

 

Cái 

 

35 

 

 

9 

 

Dao cạo sàn, kính chuyên dụng 

 

Chất liệu: Thép không gỉ 

 

Cái 

 

20 

 

 

10 

 

Chổi quét sân 

 

Chất liệu: tre , cán gỗ 

 

Cái 

 

15 

 



 

 

11 

 

Mo hót rác cán dài 

 

Chất liệu: hợp kim thép dập khuôn 

 

Cái 

 

20 

 

 

 

12 

 

 

Phớt đánh sàn 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Hãng:  Haotian 

Màu sắc: Đỏ 

Kích thước: 17in (43cm) 

 

 

Cái 

 

 

4 

 

 

13 

 

Găng tay 
Chất liệu: 100% cao su tự nhiên 

Loại ngắn, ôm sát cánh tay, tăng bảo vệ tay 

 

Đôi 

 

120 

 

 
Cộng E 

    

 
Cộng (A+B+C+D+E) 

    

 
Thuế GTGT (8%) 

    

 
Cộng chi phí dịch vụ 01 tháng 

    

 Tổng cộng chi phí dịch vụ 24 

tháng 

    



Phụ lục 2 

(Kèm theo thư mời báo giá số:3368/TM-BVT ngày 15/10/2026 

của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên) 
 

 

Tên đơn vị: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: 

Mã số thuế: 

Địa chỉ Email (nếu có): 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 

 

[Tên đơn vị] xin gửi tới bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên lời chào trân trọng. 

[Tên đơn vị] Là nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực 

……………………………………….. 

Chúng tôi được biết quí Cơ quan đang chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói 

thầu [tên gói thầu] Tên đơn vị [ghi tên địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung 

cấp tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành 

viên liên danh] nhận thấy có đủ khả năng hoàn thành tốt công tác thẩm định giá cho gói thầu 

nêu trên vì vậy chúng tôi xin gửi tới quí bệnh viện báo giá ( gửi kèm các tài liệu chứng minh 

năng lực nhà thầu, bảng dự toán chi tiết)chi tiết như sau: 

1. Báo giá cung cấp hàng hoá dịch vụ: 

Stt 
Danh mục hàng 

hóa, dịch vụ 

Mô tả sản 

phẩm 
Đơn vị tính 

Khối lượng 

mời thầu 

Đơn giá 

(bao gồm 

thuế VAT) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

       

       

       

 Tổng cộng :….. 

mục 

     

2. Báo giá này có hiệu lực trong …. Ngày (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 

ngày), kể từ ngày….tháng…năm….Đến ngày….tháng….năm......Kết thúc nhận báo giá phù 

hợp với thông tin khoản 5 mục 1 – Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doang nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương 

đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy dịnh của pháp luật về 

doanh nghiệp 

- Giá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh 

tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

......, ngày ...... tháng ...... năm ...... 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP 

(Ký tên, đóng dấu) 
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